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Trường MN 18/3

1 1 Bùi Thị Lượng 10/10/1969 Giáo viên Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.25 9/9 4,98 5% 01/10/2023 V.07.02.04 9/9 4,98 6% 01/10/2024

Trường MN Bình Tân Phú

2 1 Đào Thị Bê 16/10/1968 GV Giáo viên mầm non hạng IV V.07.02.06 12/12 4,06 13% 01/10/2023 V.07.02.06 12/12 4,06 14% 01/10/2024

Trường TH số 1 Thị trấn Châu Ổ

3 1 Vương Nguyên 25/3/1966 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng II V.07.03.07 9/9 4,98 10% 01/7/2023 V.07.03.07 9/9 4,98 11% 01/7/2024

Trường TH số 1 Bình Thạnh

4 1 Huỳnh Thị Thanh Tý 01/05/1972 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 12/12 4,06 10% 01/4/2023 V.07.03.09 12/12 4,06 11% 01/10/2024
Không hoàn thành 

nhiệm vụ, kéo dài 6 

tháng

5 2 Đinh Văn Hảo 10/10/1967 Giáo viên Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.08 10/10 4,89 6% 01/01/2023 V.07.03.08 10/10 4,89 7% 01/7/2024
Không hoàn thành 

nhiệm vụ, kéo dài 6 

tháng

Trường TH số 1 Bình Châu

6 1 Trần Kim Tùng HT Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.08 10/10 4,89 5% 01/9/2023 V.07.03.08 10/10 4,89 6% 01/9/2024

Trường TH Bình Hiệp

7 1 Đoàn Thị Thanh Hà 10/10/1970 Giáo viên Giáo viên tiểu học hạng IV V.07.03.09 12/12 4,06 11% 01/10/2023 V.07.03.09 12/12 4,06 12% 01/10/2024

Trường TH Bình Long

8 1 Đặng Thị Ảnh 10/4/1975 Giáo viên Giáo viên tiểu học hạng IV V.07.03.09 10/10 4,06 9% 01/9/2023 V.07.03.09 10/10 4,06 10% 01/9/2024

Trường TH số 1 Bình Minh

9 1 Bùi Thị Oanh 10/10/1972 GV GVTH hạng IV V.07.03.09 12/12 4,06 6% 01/12/2023 V.07.03.09 12/12 4,06 7% 01/12/2024

Trường TH số 2 Bình Minh

10 1 Hồ Thị Xuân 02/02/1975 Giáo viên Giáo viên tiểu học hạng IV V.07.03.09 12/12 4,06 9% 01/9/2023 V.07.03.09 12/12 4,06 10% 01/9/2024

Trường THCS Bình Trung

11 1 Cù Thị Thức 12/7/1969 Giáo viên
Giáo viên trung học cơ sở

hạng III
V.07.04.12 10/10 4,89 5% 01/8/2023 V.07.04.12 10/10 4,89 6% 01/8/2024

12 2 Võ Văn Hiệp 10/04/1969 Giáo viên
Giáo viên trung học cơ sở

hạng III
V.07.04.12 10/10 4,89 6% 01/9/2023 V.07.04.12 10/10 4,89 7% 01/9/2024

12 3 Trịnh Văn Dũng 11/03/1965 Giáo viên
Giáo viên trung học cơ sở

hạng III
V.07.04.12 10/10 4,89 7% 01/9/2023 V.07.04.12 10/10 4,89 8% 01/9/2024

13 4 Phạm Văn Thành 08/10/1965 Giáo viên
Giáo viên trung học cơ sở

hạng III
V.07.04.12 10/10 4,89 6% 01/11/2023 V.07.04.12 10/10 4,89 7% 01/11/2024

Trường THCS Bình Nguyên

14 1 Phạm Thị Kim Oanh 02/02/1972 Giáo viên
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III
V.07.04.12 10/10 4,89 01/10/2021 V.07.04.12 10/10 4,89 5% 01/10/2024

Trường THCS Bình Thạnh

STT

Ngạch, bậc lương hiện hưởng

Chức vụ đang

giữ hiện nay
Họ và tên
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15 1 Võ Tiến 10/7/1969 Giáo viên
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III
V.07.04.12 10/10 4,89 01/9/2021 V.07.04.12 10/10 4,89 5% 01/9/2024

Trường THCS Bình Đông

15 1 Phạm Văn Lam 03/02/1970 Giáo viên Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 10/10 4,89 01/9/2021 V.07.04.12 10/10 4,89 5% 01/9/2024

Trường TH&THCS Bình Hòa

16 1 Nguyễn Thanh Quang 30/06/1967 Giáo viên THCS Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 10/10 4,89 6% 01/9/2023 V.07.04.12 10/10 4,89 7% 01/9/2024

17 2 Phạm Thị Thanh 10/10/1969Giáo viên THCS Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 10/10 4,89 5% 01/8/2023 V.07.04.12 10/10 4,89 6% 01/8/2024

THCS Bình Châu

18 1 Võ Thị Kim Chi 14/8/1968 Giáo viên Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 10/10 4,89 5% 01/8/2023 V.07.04.12 10/10 4,89 6% 01/8/2024

Trường THCS Bình Thanh

19 1 Nguyễn Thị Thu Ba 30/10/1969 Giáo viên Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 10/10 4,89 6% 01/10/2023 V.07.04.12 10/10 4,89 7% 01/10/2024

20 2 Lê Ngọc Khuê 09/8/1969 Giáo viên Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 10/10 4,89 01/9/2021 V.07.04.12 10/10 4,89 5% 01/9/2024

Trường THCS Bình Hiệp

21 1 Nguyễn Văn Hiền 18/01/1968 Giáo viên Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 10/10 4,89 5% 01/8/2023 V.07.04.12 10/10 4,89 6% 01/8/2024

THCS Bình Mỹ

22 1 Lê Bình 23/01/1964 Giáo viên Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 10/10 4,89 8% 01/12/2023 V.07.04.12 10/10 4,89 9% 01/12/2024

Trường THCS Bình Dương

23 1 Phạm Ngọc Vân 24/04/1968 Giáo viên Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 10/10 4,89 5% 01/8/2023 V.07.04.12 10/10 4,89 6% 01/8/2024

24 2 Lê Văn Quân 0512/1969 Giáo viên Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 10/10 4,89 5% 01/9/2023 V.07.04.12 10/10 4,89 6% 01/9/2024

Trường TH&THCS Bình An

25 1 Huỳnh Nam 08/08/1965 Giáo viên GV THCS
 hạng III V.07.04.12 10/10 4,89 6% 01/7/2023 V.07.04.12 10/10 4,89 7% 01/7/2024

26 2 Phạm Mỹ 10/06/1967 Giáo viên GV THCS
 hạng III V.07.04.12 10/10 4,89 7% 01/11/2023 V.07.04.12 10/10 4,89 8% 01/11/2024

27 3 Nguyễn Ngọc Quang 08/12/1968 Giáo viên Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09 12/12 4,06 13% 01/12/2023 V.07.03.09 12/12 4,06 14% 01/12/2024
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